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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan,
hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2014);

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, định lượng ăn cơ bản của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; tiến độ bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn vật chất hậu cần; lập dự toán ngân sách bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định tại Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân (Nghị định số 18/2013/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đang công tác; đang đào tạo và huấn luyện trong các trường đào tạo của lực lượng Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ).

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định lượng ăn cơ bản của cán bộ, chiến sĩ

Tiêu chuẩn, định lượng ăn cơ bản của cán bộ, chiến sĩ như sau:

	TT
	Mặt hàng
	Đơn vị tính
	Định lượng

	I
	Mặt hàng
	
	

	1
	Gạo tẻ
	gam/người/ngày
	650

	2
	Thịt xô lọc
	gam/người/ngày
	50

	3
	Thịt lợn nạc
	gam/người/ngày
	80

	4
	Thịt bò
	gam/người/ngày
	40

	5
	Gia  cầm
	gam/người/ngày
	90

	6
	Dầu mỡ ăn
	gam/người/ngày
	25

	7
	Cá tươi
	gam/người/ngày
	150

	8
	Trứng
	gam/người/ngày
	40

	9
	Đậu phụ
	gam/người/ngày
	80

	10
	Vừng, lạc
	gam/người/ngày
	10

	11
	Rau xanh
	gam/người/ngày
	400

	12
	Hoa quả tươi
	gam/người/ngày
	300

	13
	Nước mắm
	ml/người/ngày
	30

	14
	Muối iốt
	gam/người/ngày
	20

	15
	Mì chính
	gam/người/ngày
	1

	16
	Tiền chất đốt (so với tiền LTTP)
	%
	8

	17
	Tiền gia vị (so với tiền LTTP)
	%
	5

	II
	Nhiệt lượng
	Kcal
	3.200

	
	Tổng số Prôtein (P)
	gam
	133

	
	Tổng số Lipit (L)
	gam
	67

	
	Tổng số Gluxit (G)
	gam
	517

	
	Tỉ lệ nhiệt lượng P/L/G
	%
	16/19/65


Điều 4. Tiến độ bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn vật chất hậu cần 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 18/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm ngân sách để Bộ Công an tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn vật chất hậu cần theo tiến độ thời gian bảo đảm như sau:

1. Từ năm 2014 bảo đảm ngân sách để thực hiện các tiêu chuẩn:

a) Tiêu chuẩn ăn cơ bản cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, học sinh hưởng sinh hoạt phí và tiêu chuẩn ăn tăng thêm cho cán bộ, chiến sĩ được quy định tại Điều 4 Nghị định 18/2013/NĐ-CP;

b) Tiêu chuẩn trang phục sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân gồm: Trang phục thường xuyên và trang phục dùng chung; trang phục hóa trang nghiệp vụ; trang phục tăng thêm; trang phục chiến đấu; trang phục nghi lễ và trang phục trang bị theo đặc thù, tính chất của công tác chiến đấu;

c) Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm;

d) Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất;

đ) Tiêu chuẩn trang bị cho các bệnh viện, cơ sở y tế Công an và trang phục nghiệp vụ y tế;

e) Tiêu chuẩn tạp chi vệ sinh;

g) Tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

h) Định mức vật chất bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần.

2. Từ năm 2014 đến 2015 (02 năm) bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các tiêu chuẩn, định mức:

a) Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt;

b) Định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt, làm việc và các nhiệm vụ khác;

c) Định mức sử dụng điện thoại.

3. Từ năm 2014 đến 2016 (03 năm) bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các tiêu chuẩn:

a) Trang bị nhà ăn, bếp ăn và dụng cụ cấp dưỡng;

b) Định mức tiêu chuẩn doanh cụ.

4. Từ năm 2014 đến 2020 (07 năm) bảo đảm ngân sách tăng dần để thực hiện các tiêu chuẩn diện tích nhà làm việc, nhà ở tập thể, nhà ở công vụ, nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng, nhà kho, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại và có thể kéo dài thêm (từ 3 đến 5 năm) tùy thuộc khả năng đảm bảo của ngân sách nhà nước.

Điều 5. Lập dự toán ngân sách bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần

1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức và tiến độ thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần, khả năng cân đối ngân sách hàng năm của Nhà nước, Bộ Công an lập dự toán ngân sách bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với các tiêu chuẩn, định mức được quy đổi ra thành tiền khi giá các mặt hàng trên thị trường biến động thì Bộ Công an điều chỉnh dự toán ngân sách cho phù hợp; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2006 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết./.
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